
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Tổng học phí Miễn giảm Phải nộp Nộp tại BIDV Số nợ Ghi chú

15053526  Nguyễn Phương  Chi 07/31/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 3.350.000 3.350.000 3.050.000  300.000 

15052911  Trần Thị Thanh  Hương 07/24/1994 QH-2015-E KTQT-CLC 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050166  Lý Thị  Lan 12/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15053537  Nguyễn Văn  Nhiên 02/01/1997 QH-2015-E KTQT-CLC 3.350.000 3.350.000 3.050.000  300.000 

15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000 5.175.000 0  5.175.000 

15050320  Đặng Minh  Khôi 01/24/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000 5.175.000 0  5.175.000 

15053404  Nguyễn Hồng  Nam 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000 5.175.000 0  5.175.000 

15053326  Nguyễn Thị Thùy  Trang 04/02/1997 QH-2015-E QTKD-ĐCQT 5.175.000 5.175.000 0  5.175.000 

15050442  Bùi Diệu  Linh 05/25/1997 QH-2015-E TCNH 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15053157  Ngô Đặng Công  Ngọc 10/25/1997 QH-2015-E TCNH 3.350.000 3.350.000 3.050.000  300.000 

15050030  Ngô  Việt 09/07/1997 QH-2015-E TCNH 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050263  Vũ Thị Thu  Hà 04/07/1997 QH-2015-E KTPT 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15053551  Phạm Tuấn  Anh 01/24/1997 QH-2015-E KTQT 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15053563  Nguyễn Thị  Hồng 03/21/1997 QH-2015-E KTQT 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050813 Triệu Văn Thông 08/17/1996 QH-2015-E KTQT 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050802 Vương Kim Dung 05/15/1996 QH-2015-E KETOAN 3.350.000 3.350.000 0  3.350.000 

15050804 Chu Thị Hồng Hạnh 12/20/1996 QH-2015-E KETOAN 3.350.000 3.350.000 3.050.000  300.000 
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